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Số: 38/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 17 thảng 4 năm 2020

THỒNG T ư  
Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

trong Công an nhân dân

Căn cứ Luật Bảo vệ bỉ mật nhà nước ngày 15 thảng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định sổ 26/2020/NĐ-CP ngày 28 thảng 02 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số  điều của Luật Bảo vệ bỉ mật nhà nước;

Căn cứ Nghị định sổ 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm̂  2018 của 

Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưcmg Cục An ninh chính trị nội bộ;

Bộ trưcmg Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước trong Công an nhân dân.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí 

mật nhà nước; sao, chụp, thống kê, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận, 

mang ra khỏi nơi lưu giữ, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; cung 

cấp, chuyển giao bí mật nhà nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội 

dung bí mật nhà nước; điều chinh độ mật, giải mật; phân công cán bộ thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước; chế độ thông tin, báo cáo; trách nhiệm 

của Công an các đơn vị, địa phương trong tồ chửc thực hiện công tác bảo vệ 
bí mật nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên 

Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ); đơn vị Công an 

câp đội, đôn, trạm, tiểu đoàn, xã, phường, thị trấn trở lên (sau đây gọi tất là 

đơn vị Công an nhân dân) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.



2

Chương n 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước

1. Người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân ban hanh, phat hanh  ̂
liệu hoặc tạo ra vật chứa bí mật nhà nước có trách nhiệm xác định bí mật nha

nước và độ mật của bí mật nhà nước.

2. Việc xác đinh bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nươc phai 

căn cứ vào danh mục bí mật nhà nước thuộc các lĩnh vực do Thủ tướng Chinh 

phủ ban hành và quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Trình tự, thủ tục xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật
• 7 • * I *

nhà nước

a) Cán bộ, chiến sĩ khi soạn thảo, tạo ra thông tin thuộc danh mục bí 
mật nhà nước phải đề xuất để người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 
Điều này xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước, nơi nhận, sô 
lượng bản phát hành, được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật 
chứa bí mật nhà nước tại Tờ trình, Phiếu trình duyệt, ký văn bản hoặc văn bản 

xác định độ mật đối với vật, địa điểm, lời nói, hoạt động, hình thức khác chứa 
bí mật nhà nước và có ừách nhiệm bảo vệ nội dung bí mật nhà nước trong quá 
trình soạn thảo, tạo ra. Tài liệu bí mật nhà nước phải thể hiện nơi nhận, số 

lượng bản phát hành, tên người soạn thảo, được phép hoặc không được phép 
sao, chụp ở mục nơi nhận của tài liệu. Trường họp văn bản điện tử, người 

soạn thảo phải tạo dấu chỉ độ mật trên văn bản sau khi được người có thẩm 

quyền xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; văn bản điện 

tử khi in ra để phát hành phải đóng dấu chỉ độ mật theo quy định.

Trường hợp các ván bản có tính chất lặp đi lặp lại như báo cáo chuyên 

đề, báo cáo định kỳ có cùng một độ mật thì người đứng đầu đơn vị Công an 

nhân dân xác đinh độ mật một lần cho loại văn bản đó.
• • • • •

Dự thảo văn bản có nội dung bí mật nhà nước phải được quản lý, bảo 

vệ như văn bản ban hành chính thức từ khi soạn thảo và tiêu hủy ngay sau khi 

hoàn thành việc soạn thảo, tạo ra nếu thấy không càn thiết phải lưu giữ.

b) Cán bộ, chién sĩ khi tiếp nhận thông tin thuộc danh mục bí mật nhà 

nước, nhưng chưa được xác định là bí mật nhà nước phải báo cáo đề xuất 

ngay người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân để xác định hoặc chuyển đến 

cơ quan, tổ chức để xác định theo thẩm quyền.

Cán bộ, chiến sĩ được giao xử lý phải có văn bản đề xuất để người đứng 

đâu đơn vị Công an nhân dân xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật 

nhà nước, nơi nhận, số lượng bản phát hành, đươc t>hét> hoăc khôn2 đưore



phep sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Thông tin tiếp nhận phải 

ưực ao vẹ trong quá trĩnh tiếp nhận và xử lý.

4. M âu dâu chỉ độ mật, m ẫu văn bản xác định độ mật của bí m ật nhà 

nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 

thang  3 năm  2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu m ẫu sử dụng 

trong công tác bảo vệ bí m ật nhà nước.

Điêu 4. Sao, chụp tài liệu, vật chửa bí mật nhà nước

1. Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật 
nhà nước độ Tuyệt mật gồm:

a) Bộ trưởng Bộ Công an;

b) Cục trưởng, Viện trưởng, Tư lệnh của đơn vị trực thuộc Bộ; Chánh 
Văn phong Bộ Công an, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan 
ủy  ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Chanh Văn phòng Cơ quan 

Cảnh sát điều tra;

c) Giám đốc Học viện Chinh trị Công an nhân dân, Giám đốc Học viện 
An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Giám đôc Học viện 
Quốc tế; Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Hiệu trưởng 
Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân;

d) Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật 

nhà nước độ Tối mật, Mật gồm:

a) Những người quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân (trừ trường hợp quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều này);

c) Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an;

d) Trưởng phòng và tương đương; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 

Trung đoàn trưởng.

3. Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật 

nhà nước quy định tại khoản 1 và điểm a, b, c khoản 2 Điều này có thể ủy 

quyền cho cấp phó thực hiện thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa 

bí mật nhà nước.

Việc ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

được thực hiện thường xuyên hoặc theo từng trường hợp cụ thể và phải 

được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời 

hạn ủy quyên.
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Cấp phó được ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chưa bi mạt 
nhà nước phải chịu trách nhiệm về quyết định cho phép sao, chụp của minh 
trước cấp trưởng, trước pháp luật và không được ủy quyền tiếp cho người khác.

4. Việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện 
như sau:

a) Sau khi được người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 và 
khoản 3 Điều này cho phép, người được giao nhiệm vụ tiến hành việc sao, 
chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước;

b) Bản sao tài liệu bí mật nhà nước đóng dấu “bản sao số” ở trang đầu 
và dấu “bản sao bí mật nhà nước” ở trang cuối của tài liệu sau khi sao, ừong 
đó phải thể hiện số thứ tự bản sao, hình thức sao y bản chính hoặc sao lục, 
thời gian, số lượng, nơi nhận, thẩm quyền cho phép sao và con dấu của cơ 
quan, tổ chức (nếu có);

c) Bản trích sao tài liệu bí mật nhà nước phải thực hiện theo mẫu “trích 
sao”, trong đó thể hiện đầy đủ nội dung trích sao, thời gian, số lượng, nơi 
nhận, thấm quyền cho phép sao và con dấu của cơ quan, tổ chức (nếu có);

d) Bản chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải có “văn bản ghi 
nhận việc chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước”, trong đó phải thể hiện tên, 
loại tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, độ mật, thời gian, số lượng, nơi nhận, 
người thực hiện chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, thẩm quyền cho phép 
chụp và con dấu của cơ quan, tổ chức (nếu có);

đ) Việc sao, chụp phải ghi nhận vào “Sỗ quản lý sao, chụp bí mật nhà 

nước” để quản lý và theo dõi.

5. Việc sao, chụp điện mật thực hiện theo quy định của pháp luật về 

cơ yếu.

6. Mấu dấu sao, chụp; mẫu văn bản ghi nhận việc chụp bí mật nhà 

nước; mẫu sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 5. Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài Bệu, yật chửa bí mật nhà nước

1. Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được lưu giữ theo hồ sơ chuyên 

đề, đối tượng, lĩnh vực, có bảng thống kê chi tiết kèm theo, phải được bảo vệ 

bằng biện pháp thích họp, bảo đảm an toàn do người đứng đầu đơn vị Công 

an nhân dân quy định.

2. Hàng năm, các đơn vị Công an nhân dân phải thống kê tài liệu, vật 

chứa bí mật nhà nước đã tiếp nhận, phát hành theo trình tự thời gian và từng 

độ mật.
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A A ^ ' ^ Ơ1 m̂x  ^  ^ u’ vật °hứa bí mật nhà nước phải được
xay ựng kiên cô; cửa ra, vào phải có khóa bảo vệ; trang bị phương tiện

p °ng5 chông cháy, nô, đột nhập, lấy cắp bí mât nhà nước và có phương án 
bảo vệ.

Điêu 6. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

1. Việc vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước do 

cán bộ, chiên sĩ làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước; giao 

liên, văn thư Bộ Công an; giao liên, văn thư Công an các đơn vị, địa phương 

thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà 

nước chỉ vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước khi được 

lãnh đạo đơn vị Công an nhân dân chỉ đạo.

2. Việc giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện như sau:

a) Trước khi giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải đăng ký vào 

“Sổ đăng ký bí mật nhà nước đi”. Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ 

“Tuyệt mật” chỉ ghi trích yếu khi người có thẩm quyền xác định bí mật nhà 

nước đồng ý;

b) Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải làm bì hoặc đóng gói riêng. 

Giấy làm bì phải dùng loại giấy dai, bền, khó thấm nước, không nhìn thấu qua 

được; hồ dán phải dính, khó bóc;

Trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ “Tuyệt mật” phải 

được bảo vệ bằng hai lóp phong bì: Bì ừong ghi số, ký hiệu của tài liệu, vật 

chứa bí mật nhà nước, tên người nhận, đóng dấu “Tuyệt mật” và được niêm 

phong bằng dấu của đơn vị ở ngoài bì; trường hợp gửi đích danh người có 

trách nhiệm giải quyết thì đóng dấu “Chỉ người có tên mới được bóc bì”. Bĩ 

ngoài ghi như gửi tài liệu thường và đóng dấu ký hiệu chữ “A”;

Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ “Tối mật” và “Mật” được bảo vệ 

bằng một lóp bì, ngoài bì đóng dấu chữ “B” và chữ “C” tương ứng với độ mật 

của tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước bên ừong;

c) Việc giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải được thực hiện 

bằng “Sổ chuyển giao bí mật nhà nước”.

3. Viêc nhân tài liêu, vât chứa bí mât nhà nước đươc thưc hiên như sau:
• • I /  • I • • •

a) Sau khi nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải đăng ký vào “Sổ 

đăng ký bí mật nhà nước đến”;

b) Trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước mà phong bì có dấu 

“Chỉ người có tên mới được bóc bĩ”, người nhận vào sổ theo ký hiệu ngoài bì, 

không được mở bì và phải chuyển ngay đến người eó tên trên phong bì. Neu 

người có tên trên phong bì đi vắng và trên phong bì đóng dấu “Hỏa tốc” thì
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chuyển đến lãnh đạo đơn vị Công an nhân dân hoặc người được lãnh đạo đơn 

vị Công an nhân dân ủy quyền giải quyết;

c) Trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được gửi đên ma 
không thực hiện đúng quy định bảo vệ bí mật nhà nước thì chuyên đên lãnh 
đạo đơn vị nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước hoặc người có tên trên 
phong bi (đối với trường hợp gửi đích danh) giải quyết, đồng thời phải thông 
báo cho nơi gửi biết để có biện pháp khắc phục. Nếu phát hiện tài liệu, vật 

chứa bí mật nhà nước gửi đến có dấu hiệu bóc, mở bì hoặc bị tráo đối, mât, 
hư hỏng thì người nhận phải báo cáo ngay người đứng đầu đơn vị để có biện 
pháp xử lý.

4. Nơi gửi và nơi nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải đối chiếu 
về số lượng, kiểm tra việc đóng bì, đóng gói tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước. Trường họp phát hiện thiếu số lượng, sai sót trong đóng bì, đóng gói thì 
nơi nhận yêu cầu nơi gửi bổ sung, xử lý trước khi vào sổ theo dõi và ký nhận.

5. Trường họp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước có đóng dấu “Tài liệu 
thu hồi”, đơn vị Công an nhân dân hoặc cán bộ, chiến sĩ đã nhận tài liệu, vật 
chứa bí mật nhà nước phải gửi lại đúng thời hạn ghi trên văn bản.

6. Việc chuyển, nhận văn bản điện tử có nội dung bí mật nhà nước trên 
mạng Internet, mạng máy tính (mạng nội bộ, mạng diện rộng) và mạng viễn 
thông được thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

7. Việc vận chuyển, giao nhận sản phẩm mật mã thực hiện theo quy 
định của pháp luật về cơ yếu.

8. Trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đăng ký bằng cơ sở dữ 
liệu quản lý trên máy tính thì khi chuyển giao phải in ra giấy để ký nhận và 
đóng sổ để quản lý. Máy tính dùng để đăng ký tài liệu, vật chứa bí mật nhà 

nước không được nối mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông, trừ 
trường họp thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

9. Mầu sổ đăng ký bí mật nhà nước đi, mẫu sổ đăng ký bí mật nhà nước 

đến và mẫu sổ chuyển giao bí mật nhà nước thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 7. Mang tài liệu, vật chửa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ

1. Việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ để 
phục vụ công tác ở trong nước phải được người đứng đầu hoặc cấp phó 

được ủy quyền của người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân trực tiếp quản lý 
bí mật nhà nước cho phép.

2. Việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ để 
phục vụ công tác ở nước ngoài phải được Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Thứ
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trưởng được ủy quyền cho phép và phải báo cáo Trưởng đoàn công tác.

3. Cán bộ, chiến sĩ khi mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi 
nơi lưu giữ phải có văn bản xin phép người có thẩm quyền theo quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều này. Văn bản xin phép mang tài liệu, vật chứa bí mật 
nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ phục vụ công tác trong nước, nước ngoài phải 
nêu rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác; tên loại, trích yếu nội dung, độ mật 
của tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mục đích sử dụng; thời gian, địa điểm 
công tác; biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước.

4. Trong thời gian mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi 
lưu giữ, nếu phát hiện bí mật nhà nước bị lộ, bị mất, người  ̂mang tài liệu, vật 
chứa bí mật nhà nước phải báo cáo ngay với người đứng đầu đơn vị Công an 
nhân dân trực tiếp quản lý, Trưởng đoàn công tác để có biện pháp xử lý và 
khắc phục hậu quả.

5. Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước mang ra khỏi nơi lưu giữ phải 
chứa, đựng, vận chuyển bằng phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn do người 
đứng đầu đơn vị Công an nhân dân quản lý bí mật nhà nước quy định và phải 
bảo vệ trong thời gian mang ra khỏi nơi lưu giữ. Khi kết thúc nhiệm vụ phải 
báo cáo người có thẩm quyền cho phép mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước ra khỏi nơi lưu giữ về việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước và nộp lại 
đơn vị.

Điều 8. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ 
chức, người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp 
đến bí mật nhà nước

1. Thẩm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước 

cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên 

quan trực tiếp đến bí mật nhà nước được quy định như sau:

a) Người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này 

quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước độ Tuyệt mật;

b) Người có thẳm quyền theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 4 

Thông tư này quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước độ Tối mật;

 ̂c) Người có thẩm quyền theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này 

và điêm d khoản 2 Điều 4 Thông tư này quyết định việc cung cấp, chuyển 
giao bí mật nhà nước độ Mật.

2. Cơ quan, tổ chức đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước 

phải có văn bản gửi người có thẩm quyền quyết đinh việc cung cấp, chuyển 

giao bí mật nhà nước. Văn bản đề nghị phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức; người 

đại diện cơ quan, tổ chức; bí mật nhà nước đề nghị cung cấp, chuyển giao- 

mục đích sử dụng và cam kêt bảo vệ bí mật nhà nước.
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3. Người đề nghi cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước phải có văn 
bản gửi người có thẩm quyền quyết đinh việc cung cấp, chuyên giao bí mật 
nhà nước. Văn bản đề nghị phải ghi rõ họ và tên; số Căn cước công dân, 
Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc sô giây 
chứng minh do Quân đội nhân dân cấp; địa chỉ liên lạc; vị trí công tác; bí mật 
nhà nước đề nghị cung cấp, chuyển giao; mục đích sử dụng và cam kết bảo vệ 
bí mât nhà nước.

4. Trường họp từ chối cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước, người có 
thẩm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 9. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài

1. Thẩm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài được quy đinh như sau:

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định cung cấp, chuyển giao bí mật nhà 
nước độ Tuyệt mật;

b) Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cung cấp, chuyển giao bí mật nhà 
nước độ Tối mật, độ Mật thuộc phạm vi quản lý.

2. Bí mật nhà nước chỉ được cung cấp, chuyển giao cho cơ quan, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tham gia vào chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi 
hành công vụ có liên quan đến bí mật nhà nước.

3. Cơ quan, tổ chức nước ngoài đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật 
nhà nước phải có văn bản gửi đơn vị Công an nhân dân chủ trì chương ừình 
hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ có liên quan đến bí mật nhà nước. Văn 
bản đề nghị phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, người đại diện cơ quan, tổ chức; 
quốc tịch, số Hộ chiếu, chức vụ của người đại diện; bí mật nhà nước đề nghị 
cung cấp, chuyển giao; mục đích sử dụng, cam kết bảo vệ bí mật nhà nước và 
không cung cấp, chuyển giao cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của bên 

cung cấp, chuyển giao.

4. Cá nhân nước ngoài đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước 

phải có văn bản gửi đơn vị Công an nhân dân chủ trì chương trình hợp tác 

quốc tế hoặc thi hành công vụ có liên quan đến bí mật nhà nước. Văn bản đề 

nghị phải ghi rõ họ và tên; số Hộ chiếu, địa chỉ liên lạc; bí mật nhà nước đề 
nghi cung cấp, chuyển giao; mục đích sử dụng, cam kết bảo vệ bí mật nhà 
nước và không cung cấp, chuyển giao cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý 

của bên cung cấp, chuyển giao.

5. Đom vị Công an nhân dân chủ trì chương trình hợp tác quốc tế hoặc 

thi hành công vụ có liên quan đến bí mật nhà nước có trách nhiệm chuyển đề 
nghi của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 3 và khoản
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4 Điêu này đên người có thẩm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao 
bí mật nhà nước.

6. Trường hợp từ chối cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước, người có 
thârn quyên quyêt định việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước phải trả 
lời băng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 10. Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật 
nhà nước trong Công an nhân dân

1. Thẩm quyền quyết định tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội 
dung bí mật nhà nước

a) Trường hợp không có yếu tố nước ngoài, người có thẩm quyền cung 

câp, chuyên giao bí mật nhà nước theo từng mức độ mật quy định tại khoản 1 
Điều 8 Thông tư này quyết đinh việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp;

b) Trường hợp có yếu tố nước ngoài, người có thẩm quyền cung cấp, 
chuyển giao bí mật nhà nước theo từng mức độ mật quy định tại khoản 1 
Điều 9 Thông tư này quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

2. Quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội 
thảo, cuộc họp phải được thể hiện bằng văn bản.

3. Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước trong 
Công an nhân dân được tổ chức trong phòng họp kín tại trụ sở làm việc của 
đơn vị Công an nhân dân. Trường hợp tổ chức ở ngoài trụ sở thì người đứng 
đầu đơn vị Công an nhân dân quyết định tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp 
có ữách nhiệm đề nghị Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 
Công an cấp tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn thông tin khu vực diễn ra hội nghị, 
hội thảo, cuộc họp.

4. Phương tiện, thiết bị sử dụng ữong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có 
nội dung bí mật nhà nước

a) Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải sử 
dụng micro có dây và các phương tiện, thiết bị được Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, 

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an cấp tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn trước 
khi lắp đặt, trừ phương tiện, thiết bị do lực lượng cơ yếu trang bị. Trường họp 
hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước tổ chức bằng hình 
thức truyền hình trực tuyến phải bảo vệ đường truyền theo quy định pháp luật 
về cơ yếu;

b) Cán bộ, chiến sĩ không được mang thiết bị có tính năng thu, phát tín 
hiệu, ghi âm, ghi hình vào trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí 
mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật. Đối với hội nghị, hội thảo, cuộc họp có 
nội dung bí mật nhà nước độ Mật, việc sử dụng phương tiện, thiết bị được 
thực hiện theo yêu cầu của người chủ trì;
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c) Trong trường hợp càn thiết, đơn vị Công an nhân dan chu tn họi 
nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước quyêt đinh viẹc sư ̂ ựng 

phương tiện, thiết bị kỹ thuật để ngăn chặn hoạt động xâm nhập, thu tin tư en 
ngoài; sử dụng phương tiện* thiết bị để ghi âm, ghi hình phục vụ công tác.

5. Phương án bảo vệ hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mạt 

nhà nước

a) Đối vói hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ 

Tuyệt mật, người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân chủ trì quyết định việc 

bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ bên ngoài; dự kiến các tình huống phức tạp 

có thể xảy ra, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn ừong quá trình tổ chức hội 

nghị, hội thảo, cuộc họp và phương án giải quyết, xử lý;

b) Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước tổ chức từ 

hai ngày trở lên phải niêm phong phòng họp sau mỗi ngày tổ chức hội nghị, 
hội thảo, cuộc họp;

c) Người tham dự hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà 

nước phải đúng thành phần theo yêu cầu của đơn vị chủ trì, có trách nhiệm 

bảo vệ, sử dụng bí mật nhà nước theo quy định của Thông tư này và yêu cầu 

của người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp. Trường hợp hội nghị, hội thảo, 

cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước độ Tuyệt mật phải có biện pháp kiểm 

tra việc tuân thủ quy định các phương tiện, thiết bị không được mang vào 

phòng họp đối với người tham dự.

Điều 11. Điều chỉnh độ mật

1. Điều chỉnh độ mật là việc tăng độ mật, giảm độ mật đã được xác 

đinh của bí mật nhà nước.

2. Việc điều chỉnh độ mật phải căn cứ vào danh mục bí mật nhà nước 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành trong lĩnh vực an ninh quốc gia, ừật tự an 
toàn xã hội và các lĩnh vực khác quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân xác định độ mật của bí mật 

nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chỉnh độ mật của bí mật nhà nước.

4. Sau khi ban hành quyết định điều chỉnh độ mật, đơn vị Công an nhân 
dân điều chỉnh độ mật phải đóng dấu hoặc có văn bản, hình thức khác xác 
định việc tăng độ mật, giảm độ mật.

5. Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày người có thẩm quyền theo quy định 
tại khoản 3 Điều này quyết định điều chỉnh độ mật, đơn vị Công an nhân dân 
điều chỉnh độ mật phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan.

Đơn vị Công an nhân dân nhận được thông báo về việc điều chỉnh độ 
mật có trách nhiệm đóng dấu hoặc có văn bản, hình thức khác xác định
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việc điêu chỉnh độ mật tương ứng đối với bí mật nhà nước thuôc pham vi 
quản lý.

6. Mầu dấu điều chỉnh độ mật thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban 
hành biêu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 12. Giải mật

1. Giải mật là xóa bỏ độ mật của bí mật nhà nước.
*  •  •  •

2. Bí mật nhà nước đương nhiên giải mật trong các trường hợp sau:

a) Hết thời hạn bảo vệ, hết thòi gian gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà 
nước quy định tại Điều 19, Điều 20 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

b) Không còn thuộc danh mục bí mật nhà nước. Trường họp này, đơn 

vị Công an nhân dân xác định bí mật nhà nước phải đóng dấu hoặc có văn 
bản, hinh thức khác xác định việc giải mật và thông báo ngay bằng văn bản 
đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Bí mật nhà nước được giải mật toàn bộ hoặc một phần trong trường 
hợp cần giải mật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, 
phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập, hợp tác quốc tế. Trong trường hợp này, các 
đơn vị Công an nhân dân phải tiến hành giải mật theo trình tự, thủ tục sau:

a) Người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân xác định bí mật nhà nước 
thành lập Hội đồng giải mật;

b) Hội đồng giải mật bao gồm đại diện lãnh đạo đơn vị Công an nhân 
dân xác định bí mật nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng và đại diện cơ quan, đơn 

vị có liên quan;

c) Hội đồng giải mật có trách nhiệm xem xét việc giải mật, báo cáo 

người đứng đầu đơn vị Công an nhân dân xác định bí mật nhà nước ban hành 

quyết định giải mật;

d) Trường hợp giải mật một phần thi nội dung giải mật được đưa vào 

quyết định giải mật và chậm nhất 15 ngày kể từ ngày có quyết đinh giải mật, 

đơn vị tiến hành giải mật có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các cơ 

quan, tồ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện đóng dấu giải mật hoặc 

có văn bản xác định việc giải mật đối với tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước do 
mình quản lý;

đ) Trường hợp giải mật toàn bộ bí mật nhà nước thì sau khi quyết định 

giải mật phải được đóng dấu giải mật hoặc có văn bản xác định việc giải mật 

và chậm nhất 15 ngày kể từ ngày quyết định giải mật bí mật nhà nước, đơn vị 

Công an nhân dân tiến hành giải mật có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 

cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết để đóng dấu giải mật hoặc
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có văn bản xác định việc giải mật đối với tài liệu, vật chứa bi mạ 

mình quản lý;

e) HỒ sơ giải mật phải được lưu trữ bao gồm quyết định th _ ập Họi 
đồng giai mật; bi mật nha nước đề nghị giải mật; biên bản họp ội ô g 

mật; quyết đinh giải mật và tài liệu khác có liên quan.

4. Mau dấu giải mật thực hiện theo quy định tại Thong tư so

24/2020/TT-BCA ngay 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban 

hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 13. Tiêu huỷ tài liệu, yật chửa bí mật nhà nước

1. Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong trường hợp sau đây:

 ̂a) Khi không cần thiết phải lưu giữ và việc tiêu hủy không gây nguy 
hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc;

b) Nếu không tiêu hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, 
dân tộc.

 ̂2. Việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải đáp ứng các 
yêu cầu sau đây:

a) Không để bị lộ, bị mất bí mật nhà nước;

b) Quá trình tiêu hủy phải tác động làm thay đổi hĩnh dạng, tính năng, 
tác dụng của tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước và loại bỏ hoàn toàn thông 
tin bí mật nhà nước;

c) Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước sau khi tiêu hủy không thể phục 
hồi hình dạng, tính năng, tác dụng, nội dung.

3. Thẩm quyền tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được quy 

đinh như sau:

a) Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Thông tư này 

có thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước;

b) Cán bộ, chiến sĩ đang quản lý tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

được quyền quyết định tiêu hủy trong trường họp quy định tại điểm b khoản 1 

Điều này và báo cáo ngay bằng văn bản về việc tiêu hủy với người có thẩm 

quyền quy định tại điểm a Khoản này.

4. Việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong trường hợp 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được quy định như sau:

a) Người có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 3 Điều này quyết 
định thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước;

b) Hội đồng tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước bao gồm đại 
diện lãnh đạo đơn vị Công an nhân dân trực tiếp lưu giữ tài liệu, vật chứa bí



c h ư a lỉr  n̂ ớ? !àm ,Cllủ ^ ch Hội đ°nê; nẽười trVfc tiếp lưu giữ tài liệu, vật 
ttiạ nhà nước và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan;

r , HỘÌ đông tiêu kúy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước có trách nhiệm 
soạt tai liẹu, vạt chứa bí mật nlm nước được đề nghi tiêu hủy, báo cáo

ngươi co thâm quyên quy định tại điểm a khoản 3 Điều này ban hành quyết 
định tiêu hủy;

d) Hô sơ tiêu hủy phải được lưu trữ bao gồm quyết định thành lập Hội 

đong tiêu hủy; danh sách tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đề nghị tiêu hủy; 

biên bản họp Hội đồng tiêu hủy; quyết định tiêu hủy, biên bản tiêu hủy và tài 
liệu khác có liên quan.

5. Việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong lĩnh vực cơ 

yêu thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

Điều 14. Phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo yệ bí mật 

nhà nước

1. Tại cơ quan Bộ

a) Cục An ninh chính trị nội bộ có trách nhiệm phân công cán bộ 

chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước trong Cồng an 

nhân dân;

b) Các đơn vị trực thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập Công an nhân 

dân có trách nhiệm phân công cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

bí mật nhà nước tại đơn vị tham mưu hoặc hành chính, tổng hợp.

2. Tại Công an địa phương

a) Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ừách nhiệm phân 

công cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước thuộc 
Phòng An ninh chính trị nội bộ;

b) Các Phòng và tương đương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố 

trực thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phân 
công cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách, kiêm nhiệm bảo vệ bí 
mật nhà nước được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Chế độ thông tin, báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

1. Đinh kỳ sáu tháng, một năm, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo 
công tác bảo vệ bí mật nhà nước gửi về Bộ (qua Cục An ninh chính trị nội bộ).

2. Năm năm một lần, Công an các đơn vị, địa phương tổng kết tình 
hình, công tác bảo vệ bí mật nhà nước và gửi báo cáo về Bộ (qua Cục An ninh

chính trị nội bộ).
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14 .. „ Vhi xảy ra lộ, mất bí mật
3. Báo cáo đột xuất được thực hiện !ngâ T luật về bảo vệ bí mật nhà 

nhà nước hoặc phát hiện các hanh VI VI P ạ • cj1|nj1 trị nội bộ va gưi

nước hoăc theo yêu cầu của lanh đạo Bọ, ục

tác bảo vệ bí mật
>hân tích, đántì gia tinn mnn neu 4UCUX----

nhà nước;

b) Kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nươc; ưu đi J . 

chể, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiẹm rong 

đạo, thực hiện;

c) Tình hình, số liệu các vụ lộ, mất bí mật nhà nước; nguyên nhan va 

việc xử lý, khắc phục hậu quả;

d) Dự báo tình hình; dự kiến công tác trọng tâm bảo vệ bí mật nhà nươc 

và đề xuất, kiến nghi.

Điều 16. Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương ve công 

tác bảo vê bí mât nhà nước
•  •

1. Cục An ninh chính trị nội bộ có ữách nhiệm tham mưu giúp Bộ:

a) Thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước;

b) Tổng họp ý kiến Công an các đơn vị, địa phương đề xuất sửa đổi, bổ 

sung danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự, an 
toàn xã hội;

c) Sơ kết 6 tháng trong Công an nhân dân, sơ kết một năm và tổng kết 
năm năm một lần công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi toàn quốc;

d) Chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm 
sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và các đơn vị khác có liên 
quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí 
mật nhà nước đối vói các cơ quan, tổ chức, địa phương và Công an các đơn 
vị, địa phương.

2. Công an các đơn vị, địa phương có ừách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi 
quản lý;

b) Rà soát, đề xuất sửa đổi hoặc bổ sung danh mục bí mật nhà nước 
trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;

c) Xây dựng nội quy bảo vệ bí mật nhà nước ừong cơ quan, đơn vị;

d) Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành và doanh nghiệp 

thuộc phạm vi quản lý thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.



Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và 
thay thế Thông tư số 59/2010/TT-BCA-A81 ngày 14 tháng 12 năm 2010 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực 
lượng Công an nhân dân.

Điều 18. Trách nhiêm thi hành

1. Cục An ninh chính trị nội bộ chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương, Giám đốc học viện, Hiệu trưởng trường Công an nhân 
dân, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập Công an nhân dân và cơ quan, tô 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các 
đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục An ninh chính trị nội bộ) 

để được hướng dẫn././-&^_

Nơi nhận:
- Các  đong chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị ừực thuộc Bộ;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các học viện, trường CAND;
- Đơn vị sự nghiệp công lập CAND;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;

- Cọng báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cổng TTĐT Bộ Công an;
- Lưu: VT, ANCTNB(P9).

Đại tướng Tô Lâm


